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Bài I (2,0 điểm).Cho hai biểu thức  và  

với , . 

a) Tính giá trị của biểu thức khi . 
b) Rút gọn biểu thức . 

c) Tìm . để biểu thức  có giá trị nguyên . 
Bài II (2,5 điểm) 
a) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:Một người 
đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc không đổi, hai địa điểm cách 

nhau  km. Khi đi từ B về A, người đó chọn đường khác dễ hơn nhưng dài 

hơn con đường cũ  km. Vì lúc về, người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc 

đi là  km/h nên thời gian về vẫn ít hơn thời gian đi là  phút. Tính vận tốc 
lúc đi của người đó.  
b) Người ta đặt một khối nón vào trong một khối lập phương cạnh  m chứa đầy 
nước. Biết rằng đỉnh khối nón trùng với tâm một 
mặt của khối lập phương, đáy khối nón tiếp xúc 
với các cạnh củ mặt đối diện. Tính thể tích lượng 
nước trong khối bị tràn ra ngoài. 
 
 
 
 
 
Bài III (2,0 điểm) 

1) Giải hệ phương trình:  

2) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  và 

parabol .  

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của , đường thẳng  luôn cắt 

parabol  tại hai điểm phân biệt có hoành độ , . 



b) Tìm  để .  



Bài IV (3,0 điểm) Từ điểm  nằm ngoài đường trong  , kẻ các tiếp tuyến 

,  với  ( ,  là các tiếp điểm). Kẻ đường kính  của . Đoạn 

thẳng  cắt  tại  và cắt đường tròn   tại điểm thứ hai . Gọi , 

 lần lượt là các giao điểm của  với , .   

a) Chứng minh bốn điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn. 

b) Chứng minh  song song với  và .  

c) Gọi  là giao điểm của , . Chứng minh ba điểm , ,  
thẳng hàng 

Bài V (0,5 điểm)  

Với , , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

. 
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ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM 
Bài Đáp án Điểm 

I 
(2,0đ) 

a (0.5đ) Tính giá trị của biểu thức khi . 

Thay  ( thỏa mãn điều kiện) vào biểu 

thức  ta được: . 

Vậy thì . 
  

0.5 

b (1đ) 

  

  

  

  

 . 
 

1 

c (0.5đ)      c) Tìm  để biểu thức  có 
giá trị nguyên. 

Ta có:   

  

  

  

0,5 



 . 

+ Xét . Vậy  thỏa 
mãn. 

+ Xét ,  nhưng   là 

số vô tỷ  là số vô tỷ. 

Mà  là số nguyên khác 0  là số vô 
tỷ. 

+ Xét  và  và 

. 

Do đó  khi  Ư

.   

Mà   

   (thỏa mãn) 

Vậy ;  là giá trị cần tìm.  
 

II(2.5đ
) 

a) 2đ 

a)​ Gọi vận tốc lúc đi là  (km./h)   0.25 

Thời gian lúc đi là  (giờ) 

Quãng đường lúc về là  (km) 

Vận tốc lúc về là  (km/h)  

Thời gian lúc về là  (giờ) 

0,5 

 
0,25 

X=9 hoặc x=-30 0,5 

Kết luận 
0,25 



b) 0.5đ Thể tích lượng nước trong khối hộp bị tràn ra ngoài 
là thể tích của khối nón. 

 
Vậy lượng nước bị trào ra có thể tích 

  
 

0.5 

III (2đ) 1 (1đ) 

Điều kiện: , .  

Đặt ;  . Ta có 
hệ phương trình: 

 

 
 
0,25 

 

0,25 

 

0,25 

KTĐK và KL (x; y) 0,25 

 

 2 (1đ) 
  

0,25  

 Phương trình  luôn có hai nghiệm phân biệt 

với  đường thẳng  luôn cắt parabol  tại 

hai điểm phân biệt có hoành độ , . 

0,25 
 

 Do phương trình  luôn có hai nghiệm phân biệt 

với  nên theo hệ thức Viet, ta có:  

;  

Mà   

 

  

  

  
 
0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 



 

  

Thử lại, với  phương trình  có hai 

nghiệm là ;  

Mà ; , nên  thỏa mãn 
điều kiện đề bài. 

Vậy  là giá trị cần tìm.  
IV (3đ)  

 

 
 
0.25 
 
 
 

a 
(0.75đ)   là hai tiếp tuyến của  

  

 nội tiếp đường tròn đường kính 

  

, , ,  cùng thuộc một đường 
tròn. 

 

0.75 

b (1đ) Ta có  (  là hai tiếp tuyến 

của ) 

​   

 là trung trực của   

 tại   

 thuộc đường tròn đường kính  

 

1 



 

 (2 góc so le trong) 

Lại có  (góc tạo bởi tiếp tuyến 

và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn  

của ) 

  
Xét  và  có 

 chung 
  

 (g.g)   
 

c (1đ) Có   

  

Mà  

 

 Tứ giác  là tứ giác nội tiếp 

  

Mà   

  

Mà có  chung 

 đồng dạng  

Mà  

 

Gọi  là giao điểm của ,  

Xét  có   

Xét  có   

 

 



Hay  là trung điểm của   

Xét  có   

  

Lại có  (đồng vị) 

 đồng dạng  (c.g.c) 

  

Vậy , ,   thẳng hàng. 
 

V  Ta có 

 

 

Khi đó  
 

0.25 

  Ta có 

 

 

Khi đó  

Lại có  

 

Dấu  xảy ra . 
 

0.25 
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